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A. NỘI DUNG ÔN TẬP
I. Phần văn bản:
1. Các văn bản
- Mùa xuân nho nhỏ
- Viếng lăng Bác
[bookmark: _GoBack]- Sang thu
- Nói với con
2. Yêu cầu:
- Nắm vững kiến thức về các tác phẩm, đoạn trích.
- Tóm tắt nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa nhan đề, mạch cảm xúc, phương thức biểu đạt của tác phẩm thơ.
- Viết đoạn văn cảm nhận nội dung, nghệ thuật và các vấn đề đặt ra trong văn bản.
II. Phần Tiếng Việt:
1. Nội dung:
- Khởi ngữ.
- Các thành phần biệt lập.
- Các phép liên kết: phép lặp, phép nối, phép thế.
- Các biện pháp tu từ.
- Câu chia theo cấu tạo và câu chia theo mục đích nói.
2. Yêu cầu:
- Nắm vững khái niệm, đặc điểm, tác dụng, cách sử dụng phù hợp.
- Vận dụng làm bài tập.
III. Tập làm văn:
1. Nội dung:
- Đoạn văn nghị luận văn học, nghị luận xã hội.
2. Yêu cầu:
- Viết đoạn văn hoàn chỉnh, liên kết, mạch lạc theo lập luận quy nạp, diễn dịch, tổng-phân - hợp, có yêu cầu tiếng Việt trình bày làm sáng tỏ vấn đề đặt ra trong văn bản.
- Viết đoạn văn nghị luận xã hội theo yêu cầu trình bày một vấn đề khai thác từ nguồn ngữ liệu ngoài chương trình.
B. BÀI TẬP THAM KHẢO
Đề 1: Phần I: Trong bài thơ “Mùa xuân nho nhỏ”, Thanh Hải viết:
                                                   “Ta làm con chim hót”
Câu 1: Viết tiếp 7 câu để hoàn thiện hai khổ thơ
Câu 2: Nhan đề “Mùa xuân nho nhỏ” được cấu tạo bởi những từ loại nào? Việc kết hợp các từ loại ấy có tác dụng gì?
Câu 2: Nốt nhạc trầm trong bài thơ có nét riêng gì? Điều đó góp phần thể hiện ước nguyện nào của tác giả?
Câu 3: Dựa vào hai khổ thơ vừa chép, hãy viết một đoạn văn nghị luận khoảng 12 câu theo cách lập luận Tổng hợp - Phân tích - Tồng hợp làm rõ tâm niệm của nhà thơ, trong đó có sử dụng thành phần biệt lập cảm thán và phép thế (gạch dưới thành phần biệt lập cảm thán và những từ ngữ dùng làm phép thế và nêu chú thích).
Phần II: Đọc kĩ văn bản và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Trong xã hội có muôn vàn những việc làm đẹp, những hành động đẹp, là sự sẻ chia thắm đậm tình người với đạo lý “thương người như thể thương thân”. Ngày nay, chúng ta không khó bắt gặp nhiều hoạt động tử tế giúp đỡ những người khó khăn. Với những manh áo mỏng bớt đi cái lạnh của mùa đông, những tô cháo, hộp cơm... chứa chan biết bao tình người mà các nhà hảo tâm cung cấp miễn phí ở một số bệnh viện trong cả nước hay sức lan tỏa của phong trào hiến máu tình nguyện đã thu hút đông đảo người tham gia. Thậm chí có những cái chết nhưng vẫn lưu lại sự sống bằng việc hiến tạng, ... là truyền thống tốt đẹp của đất nước ta từ nhiều đời nay. Truyền thống ấy luôn tồn tại và không ngừng phát triển dưới nhiều hình thức khác nhau.
Thật cảm động trước những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, cá nhân đã và đang thực hiện các hoạt động từ thiện này. Họ đến từ nhiều thành phần trong xã hội, là những nhà Mạnh Thường Quân, tổ chức tôn giáo, người tu hành, người dân bình thường và cả những người từng có quá khứ lỗi lầm. Họ cùng nhau, người góp công sức, người góp tiền của, cho dù nhiều người chưa hẳn đã có cuộc sống dư dả về vật chất, song họ đều có một mục đích chung là giúp đỡ người khác, giúp đỡ những hoàn cảnh bất hạnh vượt qua khó khăn và bệnh tật.
Với những bệnh nhân nghèo, hộp cơm, tố cháo, đồng tiền... mà họ nhận được từ các nhà hảo tâm đã mang đến những nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của cả người cho và người nhận. Thứ hạnh phúc mà chính những người trong cuộc cũng khó có thể bày tỏ hết bằng lời, nó là động lực thôi thúc sự sẻ chia và cảm thông. Để rồi ai cũng muốn cho đi, cho dù chỉ là nụ cười và cùng nhau đón nhận những giá trị của việc cho đi, cho đi... là còn mãi, đó chính là tình người!
                                                           (Theo Khắc Trường, dangcongsan.vn)
Câu 1. Từ tử tế trong văn bản có nghĩa là gì?
Câu 2. Theo tác giả, các nhà hảo tâm có cùng một mục đích chung là gì? Tìm một câu ca dao hoặc tục ngữ hoặc thành ngữ nói về sự tương thân tương ái của dân tộc.
Câu 3. Viết đoạn văn (khoảng 1 trang giấy) trình bày suy nghĩ của em về nhận định của tác giả “cho đi, cho đi... là còn mãi”.
Đề 2: Phần I: Mở đầu bài thơ “Sang thu”, Hữu Thỉnh viết:
“Bỗng nhận ra hương ổi
                                                   Phả vào trong gió se
         Sương chùng chình qua ngõ
                                                   Hình như thu đã về”
Câu 1: Nhận xét cách tổ chức, sắp xếp trật tự từ trong nhan đề bài thơ “Sang thu”? Cho biết phương thức biểu đạt chính của bài thơ?
Câu 2: Xác định thành phần tình thái trong đoạn thơ trên? Giải nghĩa từ “chùng chình”.
Câu 3: Câu thơ: “Sương chùng chình qua ngõ” sử dụng phép tu từ nào? Nêu tác dụng của phép tu từ đó? Chép một câu thơ trong một bài thơ đã học trong chương trình Ngữ Văn 9 cũng có cách sử dụng như vậy? (ghi rõ tên tác giả, tác phẩm).
Câu 4: Viết đoạn văn quy nạp khoảng 12 câu hãy làm rõ những cảm nhận tinh tế của tác giả về đất trời lúc sang thu trong đoạn thơ trên. Trong đoạn văn có sử dụng phép thế để liên kết câu và thành phần khởi ngữ. (gạch chân, chú thích phép thế và thành phần khởi ngữ).
Phần II: Cho đoạn trích sau: 
     …. “Người ta kể rằng, có một máy phát điện cỡ lớn của công ti Pho bị hỏng. Một hội đồng gồm nhiều kĩ sư họp 3 tháng liền tìm không ra nguyên nhân. Người ta phải mời đến chuyên gia Xten- mét- xơ. Ông xem xét và làm cho máy hoạt động trở lại. Công ti phải trả cho ông 10 000 đôla. Nhiều người cho Xten- mét- xơ là tham, bắt bí để lấy tiền. Nhưng trong giấy biên nhận, Xten- mét- xơ ghi: “Tiền vạch một đường thẳng là 1 đôla. Tiền tìm ra chỗ để vạch đúng đường ấy giá: 9 999 đô la”….
                                               (Trích Ngữ văn 9, tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2015)
Câu 1.Tìm thành phần trạng ngữ trong đoạn trích trên và nêu tác dụng.
Câu 2. Ghi lại lời dẫn trực tiếp, lời dẫn gián tiếp được tác giả đoạn trích sử dụng? Theo em, có nên chuyển lời dẫn trực tiếp trong đoạn trích thành lời dẫn gián tiếp không? Vì sao?
Câu 3.Từ ý nghĩa của câu chuyện trên và những hiểu biết xã hội, hãy viết một đoạn văn khoảng 1 trang giấy với chủ đề “Tri thức là sức mạnh”.
Đề 3: Phần I: Cho câu thơ sau:
                                        “Vẫn còn bao nhiêu nắng”
Câu 1: Chép chính xác ba câu thơ tiếp. Tại sao tác giả đặt tên là "Sang thu” mà không phải là “Thu sang”?
Câu 2: Trong hai câu thơ cuối đoạn thơ vừa chép, tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật nào? Tác dụng của các biện pháp nghệ thuật này trong việc thể hiện chủ đề tác phẩm? Cũng trong bài thơ “Sang thu”, các biện pháp nghệ thuật đó đã được sử dụng ở câu thơ nào khác?
Câu 3: Tác giả muốn gửi gắm suy ngẫm, triết lí nào qua hai câu thơ cuối? Hãy nêu suy nghĩ của em về ý nghĩa của những suy ngẫm, triết lí ấy.
Câu 4: Nhà thơ Hữu Thỉnh đã thể hiện những suy ngẫm về con người và cuộc đời thật sâu sắc qua khổ thơ vừa chép. Em hãy làm rõ điều đó bằng một đoạn văn theo phương pháp lập luận diễn dịch khoảng 12 câu, trong đoạn có sử dụng thành phần biệt lập phụ chú và phép nối liên kết câu (Gạch chân và chú thích câu chứa thành phần biệt lập phụ chú và từ ngữ dùng làm phép nối).
Phần II: Cho đoạn trích:
(1) Trong một “thế giới mạng”, ở đó hàng triệu người trên phạm vi toàn cầu gắn kết với nhau trong một mạng in-tơ-nét thì tính cộng đồng là một đòi hỏi không thế thiếu được. (2)Nhân dân ta có truyền thống lâu đời đùm bọc, đoàn kết với nhau theo phương châm "nhiễu điều phủ lấy giá gương”. (3) Bản sắc này thế hiện mạnh mẽ nhất trong cảnh đất nước lâm nguy, ngoại bang đe doạ. (4) Nhưng tiếc rằng phẩm chất cao quý ấy thường lại không đậm nét trong việc làm ăn, có thể do ảnh hưởng của phương thức sản xuất nhỏ, tính đố kị vốn có của lối sống theo thứ bậc không phải theo năng lực và lối nghĩ “trâu buộc ghét trâu ăn” đối với người hơn mình ở làng quê thời phong kiến.
                                            (Trích Ngữ văn 9, tập hai, NXB Giáo dục)
Câu 1. Xác định một thành ngữ trong đoạn trích. Cách dùng thành ngữ ấy mang lại hiệu quả gì cho sự diễn đạt?
Câu 2. Câu văn số (4) liên kết với câu số (3) bằng phép liên kết nào? Chỉ rõ từ ngữ làm phương tiện liên kết.
Câu 3. Không thể phủ nhận rằng “thế giới mạng” đã giúp con người dễ dàng gắn kết với nhau, song việc dành quá nhiều thời gian cho “thế giới ảo” khiến nhiều bạn trẻ đánh mất cơ hội khám phá những điều giản dị mà có ý nghĩa trong cuộc sống. Hãy viết một đoạn văn (khoảng 1trang giấy) nêu suy nghĩ của em về “những điều giản dị mà ý nghĩa trong cuộc sống.
Đề 4: Phần I: Cho câu thơ sau: “Người đồng mình thương lắm con ơi”
Câu 1: Viết tiếp 15 câu để hoàn thiện khổ thơ
Câu 2: Chỉ ra và nêu tác dụng của hai biện pháp tu từ được sử dụng trong các câu thơ sau:                                          Sống như sông như suối
                                                 Lên thác xuống ghềnh
                                                 Không lo cực nhọc
Câu 3: Xác định thành ngữ trong khổ thơ trên. Em hiểu ý nghĩa của thành ngữ đó như thế nào?
Câu 4: Vì sao ở phần đầu tác giả dùng từ “yêu” (Người đồng mình yêu lắm con ơi) nhưng sang khổ thơ này lại dùng từ “thương” (Người đồng mình thương lắm con ơi)?
Câu 5: Viết đoạn văn T-P-H (12 câu)  nêu suy nghĩ của em về phẩm chất của người đồng mình, trong đó có sử dụng câu ghép và thành phần khởi ngữ (gạch chân và chú thích)
Phần II: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Có thể, chúng ta vẫn nghĩ hạnh phúc là vấn đề “riêng tư” và “cá nhân”. Nhưng không phải vậy. Nếu bạn lo buồn hay gặp bất trắc thì ít nhất, thầy cô, cha mẹ, bạn bè đều cảm thấy xót xa, lo lắng cho bạn. Còn nếu bạn vui tươi, hạnh phúc thì ít nhất cũng làm cho chừng đó người cảm thấy yên lòng, lạc quan và vui vẻ khi nghĩ về bạn.
Mỗi con người là một mắt xích, dù rất nhỏ nhưng đều gắn kết và ảnh hưởng nhất định đến người khác. Và người khác ấy lại có ảnh hưởng đến những người khác nữa. Tôi thích nghĩ về mối quan hệ giữa con người với nhau trong cuộc đời như mạng thể kim cương. Mỗi người là một nguyên tử cacbon trong cấu trúc đó, có vai trò như nhau và ảnh hưởng đến bốn nguyên tử khác, và cứ thế mà nhân rộng ra. Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ theo kiểu như vậy.”
(Trích Nếu biết trăm năm là hữu hạn, Phạm Lữ Ân, NXB Hội nhà văn, năm 2016)
Câu 1. Xác định câu ghép ở phần in nghiêng trong đoạn trích trên và cho biết mối quan hệ giữa các vế trong câu ghép đó.
Câu 2. Vì sao tác giả lại cho rằng: “Chúng ta cũng có thể vô tình tác động đến cuộc đời một người hoàn toàn xa lạ…”? 
Câu 3. Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ ( khoảng 1 trang giấy thi) về ý kiến: Cần lan tỏa những cảm xúc, hành vi tích cực và hạn chế những cảm xúc hành vi tiêu cực để xã hội ngày một tốt đẹp hơn.
Đề 5: Phần I: Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi:
                           "Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn”
Câu 1: Chép 9 câu thơ tiếp. Cho biết đoạn thơ trích trong bài thơ nào? Của ai?
Câu 2: Theo em, "Người đồng mình" được nói đến trong đoạn thơ trên là ai?
Câu 3: Nêu hoàn cảnh đất nước ta thời điểm Y Phương sáng tác bài thơ "Nói với con".
Câu 4: Hãy viết một đoạn văn theo cách lập luận quy nạp (khoảng 12 câu), trình bày suy nghĩ, cảm nhận của em về đoạn thơ được trích dẫn ở trên để thấy niềm tự hào của người cha trong lời nói với con về sức sống và vẻ đẹp phẩm chất của "người đồng mình". Trong đoạn văn có sử dụng câu bị động và thành phần biệt lập tình thái. (gạch chân và chú thích)
Phần II Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Thời gian vật lí vô hình, giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp, đều đặn như một cái máy (tuyệt hảo bởi không bao giờ hư), tạo tác và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lí lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình tròn, lúc nhanh lúc chậm với bao nhiêu kỉ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao nhiêu dự trù lo lắng cho tương lai.”
(Thời gian là gì? – trong tạp chí Tia sáng, Ngữ văn 9 – tập 2, NXB Giáo dục Việt Nam, 2018)
Câu 1. Theo em, chủ đề chính của đoạn văn trên là gì?
Câu 2. Chỉ rõ và nêu hiệu quả của việc sử dụng một thành phần biệt lập trong đoạn văn trên.
Câu 3. Từ nội dung của đoạn văn trên, em hãy trình suy nghĩ (khoảng 1 trang giấy thi) về ý kiến: Thời gian vô cùng cần thiết trong cuộc sống của chúng ta.
Đề 6: Phần I: “Viếng lăng Bác” là bài thơ hay viết về đề tài lãnh tụ. Mở đầu bài thơ, Viễn Phương viết:
                    “Con ở miền Nam ra thăm lăng Bác.
Và kết thúc bài thơ, tác giả lại viết:
                    “Mai về miền Nam thương trào nước mắt 
                      Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác 
                      Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây 
                      Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này.
                                                      (Trích Ngữ văn 9, tập hai. NXB Giáo dục 2019)
Câu 1: Cho biết năm sáng tác của tác phẩm. Trong chương trình Ngữ văn em đã học cũng có những bài thơ viết về Bác Hồ kính yêu, em hãy ghi lại tên một tác phẩm và tác giả có cùng đề tài ấy.
Câu 2: Tại sao mở đầu bài thơ, nhà thơ dùng từ xưng hô “con” - “Bác” nhưng đến khổ cuối tác giả lại không dùng đại từ xưng hô nữa?
Câu 3: Phân tích hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ ẩn dụ trong hai câu thơ 
“Ôi! Hàng tre xanh xanh Việt Nam
  Bão táp mưa sa đứng thẳng hàng”.
Câu 4: Bằng một đoạn văn khoảng 12 câu theo phép lập luận quy nạp, em hãy làm rõ tâm trạng lưu luyến của nhà thơ khi rời xa lăng Bác ở khổ thơ trên. Trong đó có sử dụng câu nghi vấn và câu có thành phần tình thái (gạch dưới một câu nghi vấn và một thành phần tình thái)
Phần II: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
“Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông. Xưa nay những đấng anh hùng làm nên những việc gian nan không ai làm nổi, cũng là nhờ cái gan mạo hiểm, ở đời không biết cái khó là cái gì. […] Còn những kẻ ru rú như gián ngày, làm việc gì cũng chờ trời đợi số, chỉ mong cho được một đời an nhàn vô sự, sống lâu giàu bền, còn việc nước việc đời không quan hệ gì đến mình cả. Như thế gọi là sống thừa, còn mong có ngày vùng vẫy trong trường cạnh tranh này thế nào được nữa. […]Vậy học trò ngày nay phải biết xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở. Phải biết rằng: hay ăn miếng ngon, hay mặc của tốt, hễ ra khỏi nhà thì nhảy lên cái xe, hễ ngồi quá giờ thì đã kêu chóng mặt,…ấy là những cách làm cho mình yếu đuối. Nhút nhát, mất hẳn cái tinh thần mạo hiểm của mình đi.”
(Trích Mạo hiểm – Nguyễn Bá Học, Quốc văn trích diễm, NXB Trẻ, TP. Hồ Chí Minh, 2005)
Câu 1: Xác định thành phần khởi ngữ được sử dụng trong hai câu văn in nghiêng ở trên.
Câu 2; Vì sao tác giả lại cho rằng “Vậy học trò ngày nay phải biết xông pha, phải biết nhẫn nhục; mưa nắng cũng không lấy làm nhọc nhằn, đói rét cũng không lấy làm khổ sở”?
Câu 3: Từ nội dung đoạn trích trên, em hãy trình bày suy nghĩ (khoảng 1 trang giấy) về ý kiến: “Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi mà khó vì lòng người ngại núi e sông.”
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